
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NGÀY 

TIẾP NHẬN 

SỐ TIẾP 

NHẬN 

CÔNG BỐ

1 Nguyễn Văn Sơn
HỘ KINH DOANH

THÔNG MINH

Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang,

Việt Nam
0949 831117  Cà phê thông minh 2+ 01.12.2025 TCB.119.1125

2
Nguyễn Thị 

Bông

HỘ KINH DOANH

TUYẾT BÔNG – MẬT

ONG RỪNG TRÀM

Số 61, đường Phan Văn Cai, Tổ 2, ấp Khánh

Hòa, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam
0979 602 643    

Tuyết Bông mật ong rừng 

tràm 
01.12.2025 TCB.120.1125

3
Đặng Thanh 

Thiên Hậu

Công ty TNHH Yến sào

Fanza

Hẻm tổ 7, tổ 7, khu phố Thạch Động, phường 

Hà Tiên, tỉnh An Giang
0978 998 991 Yến chưng tinh hoa 02.12.2025 TCB.121.1225

4
Nguyễn Thị 

Bông

HỘ KINH DOANH

TUYẾT BÔNG – MẬT

ONG RỪNG TRÀM

Số 61, đường Phan Văn Cai, Tổ 2, ấp Khánh

Hòa, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam
0919 519 526 

Tuyết Bông mật ong rừng 

tràm 
02.12.2025 TCB.122.1225

5 Trần Kim Lý
CÔNG TY TNHH GẠO

VINH PHÁT WILMAR

Tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức,

tỉnh An Giang, Việt Nam 
02963 958 651      

Gạo thơm dẻo – Đặc biệt 

ST25+ Plus
02.12.2025 TCB.123.1225

Đường cát Bích Tuyền 03.12.2025 TCB.124.1225

Đường cát Bích Tuyền loại 1 03.12.2025 TCB.125.1225

Cà phê bột Thành Công

(đặc biệt thượng hạng)
04.12.2025 TCB.126.1225

Cà phê bột Thành Công

(đặc biệt số 1)
04.12.2025 TCB.127.1225

Cà phê bột Thành Phát số 1 04.12.2025 TCB.128.1225

Cà phê bột Thành Phát số 2 04.12.2025 TCB.129.1225

Cà phê bột Thành Phát

thượng hạng
04.12.2025 TCB.130.1225

       Số:        /DS-CCPTNTQLCL

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

   VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

An Giang, ngày    tháng     năm 2026

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 31/12/2025)

6
Nguyễn Thị 

Bích Tuyền

CÔNG TY TNHH BÍCH 

TUYỀN LONG XUYÊN

Lô 6, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thới, 

tỉnh An Giang, Việt Nam
0975 777 724 

7
Nguyễn Trung 

Công

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Trung Công

Số 58 Phạm Ngọc Thạch, khu phố Đông Thái, 

xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang
0366 077 866

8 Nguyễn Tấn Tài
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Tấn Tài

Số 238 khu phố Đông Thái, xã Tân Hiệp, tỉnh 

An Giang
0704 999 828
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9
Nguyễn Văn 

Nam

CÔNG TY TNHH MTV 

SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU NGÂN 

THIÊN NAM

Số 113/1, hẻm Trần Quang Khải, khóm Trung 

An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang (Địa chỉ: 

Số 113/1, hẻm Trần Quang Khải, khóm Trung 

An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang)

02963 934 789 Chả hương bò viên đặc biệt 04.12.2025 TCB.131.1225

10
Nguyễn Thị 

Xuân Diễm
Công ty TNHH Quốc Vị

Số 287/9 đường 30/4, khu phố 1, đặc khu Phú 

Quốc, tỉnh An Giang

02976 535 455

0967 247 464

Nước mắm Phú Quốc

(Nước mắm nguyên liệu)

(Hàm lượng Nitơ toàn phần

20g/l)

04.12.2025 TCB.132.1225

11 Đỗ Thị Hồng Lý
HỘ KINH DOANH LÝ 

HƯƠNG

Tổ 02, đường dẫn Cầu Ông Chưởng, khóm 

Long Hòa, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang. (Tổ 

02, đường dẫn Cầu Ông Chưởng, khóm Long 

Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang).

0974 224 229
Bột đậu nành hương cà phê 

Lý Hương 
04.12.2025 TCB.133.1225

12 Đỗ Thị Hồng Lý
HỘ KINH DOANH 

PHÁT THÀNH

Số 17, đường Nguyễn Hữu Cảnh, khóm Thị, 

xã Chợ Mới, tỉnh An Giang. (Số 17, đường 

Nguyễn Hữu Cảnh, khóm Thị, thị trấn Chợ 

Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

0974 224 229 Cà phê Phát Thành 04.12.2025 TCB.134.1225

Nước tương Hương Sen 04.12.2025 TCB.135.1225

Tương đậu Hương Sen 04.12.2025 TCB.136.1225

Đậu Lupins 08.12.2025 TCB.137.1225

Cà phê nhân xanh 08.12.2025 TCB.138.1225

Đậu nành 08.12.2025 TCB.139.1225

15 Phan Văn Dũng
CÔNG TY TNHH MTV 

VIET SUN BIRDNEST

Thửa số 62, đường tỉnh 943, ấp Hòa Phú, xã 

Định Mỹ, tỉnh An Giang, Việt Nam
0903 912 827 Yến sào tươi chưng rừng 08.12.2025 TCB.140.1225

16 Lê Thanh Hằng
Công ty TNHH Thủy sản

Minh Tài

Số 74 Tôn Thất Tùng, phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang
0914 547 872

Nghêu hấp đông lạnh đã

tách vỏ, size 1000/1500

PCS/KG

09.12.2025 TCB.141.1225

17 Đồng Tàu Công
Công ty TNHH Yến sào

Thành Phát

Lô B30 căn 12 đường Trần Bạch Đằng, 

phường Rạch Giá, tỉnh An Giang
0348 028 279 Nước yến chưng đường phèn 09.12.2025 TCB.142.1225

14 Lê Trọng Sang

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI 

Thửa đất số 73, Tờ bản đồ số 18, Quốc lộ 

91C, Tổ 54, ấp Hà Bao 1, xã Vĩnh Hậu, tỉnh 

An Giang, Việt Nam (Thửa đất số 73, Tờ bản 

0943 866 373

0939 841 24813 Lê Quốc Cường
HỘ KINH DOANH 

HƯƠNG SEN

Số 548B/5, khóm Tây Huề 1, phường Long 

Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
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Cà phê bột Hải Long đỉnh

cao Buôn Mê Thuột (Màu

đen)

09.12.2025 TCB.143.1225

Cà phê bột Hải Long đỉnh

cao Buôn Mê Thuột (Màu

xanh dương)

09.12.2025 TCB.144.1225

Cà phê bột Hải Long đỉnh

cao Buôn Mê Thuột (Màu

xanh lá)

09.12.2025 TCB.145.1225

Nước mắm Đại Phúc (Hàm

lượng Nitơ tổng số 16g/l)
09.12.2025 TCB.146.1225

Nước mắm Đại Phúc (Hàm

lượng Nitơ tổng số 43g/l)
09.12.2025 TCB.147.1225

20 Lê Thanh Hằng
Công ty TNHH Thủy sản

Minh Tài

Số 74 Tôn Thất Tùng, phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang
0914 547 872

Nghêu hấp đông lạnh đã

tách vỏ, size 700/1000

PCS/KG

10.12.2025 TCB.148.1225

Yến tươi chưng đường phèn 15.12.2025 TCB.149.1225

Yến tươi chưng đông trùng

hạ thảo
15.12.2025 TCB.150.1225

22 Đỗ Thị Vân
HỘ KINH DOANH 

HƯNG GIANG

Tổ 8, ấp Đây Cà Hom, xã An Cư, tỉnh An 

Giang, Việt Nam (Tổ 8, ấp Đây Cà Hom, xã 

Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, 

Việt Nam)

0913 831 938 Đường thốt nốt 15.12.2025 TCB.151.1225

23
Nguyễn Thị 

Xuân Hảo

HỘ KINH DOANH 

THÀNH NHƯ COFFEE

Đường Ven Bãi, khóm Mỹ Chánh, phường 

Vĩnh Mỹ, tỉnh An Giang, Việt Nam
0942 608 060 Cà phê bột 15.12.2025 TCB.152.1225

24
Phạm Huỳnh 

Quốc Thanh

Công ty TNHH MTV

Trúc Minh Sơn

Số 49/2 Nguyễn Huệ, khu phố 11 Dương 

Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
0913 885 101 Tiêu chín đỏ 16.12.2025 TCB.153.1225

25 Nguyễn Kim Chi
Công ty TNHH SXNM

Thành Khoa

Tổ 1, khu phố Suối Đá Dương Tơ, đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang
0918 326 476

Nước mắm Phú Quốc

Thành Khoa (Hàm lượng

Nitơ toàn phần 40g/l)

16.12.2025 TCB.154.1225

18 Trần Kim Tiền
Hộ kinh doanh cơ sở cà 

phê Hải Long

Số 359 đường Tỉnh lộ 28, khu phố 3, phường 

Hà Tiên, tỉnh An Giang
0947 222 552

19 Đinh Xuân Lực
Công ty TNHH Đại Phúc 

Phú Quốc

Số 82 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7 

Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An 

Giang

0922 266 666

21 Trần Văn Ngay HKD yến sào Anh Hào

Ấp Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

(ấp Vĩnh Chánh, xã Hòa Chánh, huyện U 

Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang)

0919 245 138
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Thịt ốc biển cắt miếng tẩm

Wasabi
16.12.2025 TCB.155.1225

Thịt sò điệp tẩm Wasabi 16.12.2025 TCB.156.1225

Bạch tuộc nấu chín tẩm mù

tạt
16.12.2025 TCB.157.1225

Salad rong biển tẩm gia vị 16.12.2025 TCB.158.1225

Nước mắm truyền thống

Hồng Đức, Hàm lượng Nitơ

toàn phần 15g/l

16.12.2025 TCB.159.1225

Nước mắm truyền thống

Hồng Đức, Hàm lượng Nitơ

toàn phần 30g/l

16.12.2025 TCB.160.1225

Nước mắm truyền thống

Hồng Đức, Hàm lượng Nitơ

toàn phần 40g/l

16.12.2025 TCB.161.1225

Nước mắm truyền thống

Hồng Đức, Hàm lượng Nitơ

toàn phần 43g/l

16.12.2025 TCB.162.1225

Cá viên Basa 19.12.2025 TCB.163.1225

Cá Basa viên ngon 19.12.2025 TCB.164.1225

Chả cá thát lát Siêu ngon 19.12.2025 TCB.165.1225

Cà phê Đáp 1 19.12.2025 TCB.166.1225

Cà phê Đáp 2 19.12.2025 TCB.167.1225

Cà phê Đáp A 19.12.2025 TCB.168.1225

28
Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XUẤT 

NHẬP KHẨU ĐẠI 

DƯƠNG XANH

Số 16, 17 Nguyễn Thái Học, khu đô thị 

Golden, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, 

Việt Nam

26
Huỳnh Thùy 

Linh

Công ty TNHH XNK 

Thực phẩm Thái Long

Số 81/1 Chi Lăng, phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang
0907 535 327

27

29
Nguyễn Hữu 

Quyến

HỘ KINH DOANH CÀ 

PHÊ ĐÁP

Số 134, Tổ 08, ấp Tân Khánh, xã Khánh Bình, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang (Số 134, Tổ 08, 

ấp Tân Khánh, xã Khánh Bình, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang).

0968 885 554

Trương Đức 

Phương
DNTN Hồng Đức

Số 447 Nguyễn Huệ, khu phố 8 Dương Đông, 

đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
0918 333 205

0908 622309
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30
Nguyễn Huỳnh 

Anh Khoa

Công ty TNHH Kinh

doanh Nước mắm Huỳnh

Khoa

Đường tránh Dương Đông, tổ 5, khu phố Suối 

Đá Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An 

Giang

0939 977 522

Nước mắm truyền thống

Huỳnh Khoa (Hàm lượng

Nitơ tổng số 15g/l)

22.12.2025 TCB.169.1225

Cà phê số 1 24.12.2025 TCB.170.1225

Cà phê số 2 24.12.2025 TCB.171.1225

Cà phê số 3 24.12.2025 TCB.172.1225

Cà phê số 4 24.12.2025 TCB.173.1225

Cà phê Boulelands 24.12.2025 TCB.174.1225

32 Nguyễn Văn Tí
HỘ KINH DOANH 

NĂM THUẬN

Số 470, Tổ 20, ấp Hòa Long 4, xã An Châu, 

tỉnh An Giang (Số 470, Tổ 20, khóm Hòa 

Long 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang)

0907 335 119 Nước chấm chay 25.12.2025 TCB.175.1225

Chả cá Basa tươi 25.12.2025 TCB.176.1225

Chả cá tươi Basa ngon 25.12.2025 TCB.177.1225

Cá biển viên ngon 25.12.2025 TCB.178.1225

Chả cá tươi cá biển 25.12.2025 TCB.179.1225

34
Lý Hứa Thi Lan 

Phương

CÔNG TY TNHH YẾN 

SÀO BẢY NÚI

Tổ 13, khóm Phú Tâm, phường Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang, Việt Nam (Tổ 13, khóm Phú 

Tâm, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang, Việt Nam)

0967 020581 Thốt nốt rim mật hoa 26.12.2025 TCB.180.1225

Gạo thơm thượng hạng 26.12.2025 TCB.181.1225

Gạo thơm lài 26.12.2025 TCB.182.1225

Gạo thơm 26.12.2025 TCB.183.1225

36
Nguyễn Thị Mỹ 

Trang

HỘ KINH DOANH MỸ 

TRANG

Thửa đất số 69, Tờ bản đồ số 38, đường 

Nguyễn Trường Tộ, khóm Bình Khánh 7, 

phường Bình Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam 

(Thửa đất số 69, Tờ bản đồ số 38, đường 

Nguyễn Trường Tộ, khóm Bình Khánh 7, 

phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang, Việt Nam)

0918 992 979 Khô cá tra 26.12.2025 TCB.184.1225

Đặng Quang 

Thái
35

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU 

NÔNG SẢN THỰC 

Số 2045, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 

Thới, tỉnh An Giang, Việt Nam 
02963 932 963

31 Quách Cẩm Vân HKD Quách Cẩm Vân
Lô 26-28 Tôn Đức Thắng, phường Rạch Giá, 

tỉnh An Giang
02973 810 188

Nguyễn Thị 

Ngọc Thanh
33

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XUẤT 

NHẬP KHẨU ĐẠI 

DƯƠNG XANH

Số 16, 17 Nguyễn Thái Học, khu đô thị 

Golden, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, 

Việt Nam

0908 622309
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Bột Matcha 26.12.2025 TCB.185.1225

Thạch dừa Komi 26.12.2025 TCB.186.1225

38 Trần Kim Lý
CÔNG TY TNHH GẠO

VINH PHÁT WILMAR

Tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức,

tỉnh An Giang, Việt Nam 
02963 958 651      Gạo ST25 30.12.2026 TCB.187.1225

39 Hoàng Tuyết Phi
Công ty TNHH MTV

Tuyết Phi

Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 11, khu phố 4 An 

Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
0918 267 815

Nước mắm Tuyết Phi (Hàm

lượng Ni tơ tổng số 62 ± 2

g/l)

31.12.2025 TCB.188.1225

0981 64647437 Lê Minh Khôi

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI QUỐC 

TẾ VƯƠNG MINH

Số 113, đường số 4, khu đô thị Diamond city, 

phường Mỹ Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam 

(Số 113, đường số 4, khu đô thị Diamond city, 

phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang, Việt Nam)

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Phương Thụy

Nguyễn Phước Đạt

Nơi nhận:

Sở NN&MT;

Lưu: VT, npthuy.
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